	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 49 /BC-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025



Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các Chương trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh, trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XIV. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra: Tờ trình số: 3003/TTr-UBND ngày 30/9/2016, của UBND tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ban Kinh tế - Ngân sách, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

I. Về nội dung Tờ trình 
1. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình, đề án của UBND tỉnh và thống nhất nhận định:

Trong những năm qua, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hoạt động có hiệu quả; đảm bảo an ninh lương thực và có một phần sản phẩm hàng hóa bán ra ngoài tỉnh. Chăn nuôi phát triển ổn định; diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản đều tăng. Cơ bản đã bảo vệ được diện tích rừng hiện có; thực hiện trồng rừng trên quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp bước đầu có hiệu quả; ý thức bảo vệ và phát triển rừng của người dân đã dần được nâng lên. Nhiều công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, chủ động được nước tưới tiêu, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Sản xuất lương thực luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch, từng bước hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa  nông nghiệp tập trung như: lúa đặc sản, cà phê, chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bước đầu thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và trồng cây công nghiệp dài ngày, như cao su, cà phê, chè, gạo... 
Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, còn một số khó khăn, thách thức: sản xuất tự cung tự cấp còn khá phổ biến, đầu tư thâm canh quy mô nhỏ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh thấp, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều; dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn xẩy ra ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân. Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp chuyển dịch còn chậm. Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng hiệu quả chưa cao (tỷ lệ độ che phủ rừng tăng thấp, đến năm 2015 mới đạt 38,5%). Giá trị gia tăng của các sản phẩm nông, lâm nghiệp nói chung, một số sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài tỉnh như lúa gạo, cà phê, chè nói riêng còn thấp. 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh bổ sung làm rõ một số nội dung của Đề án kèm theo Tờ Trình như sau:

2.1. Tại  phần thứ nhất "Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015" Mục I. "Những kết quả đạt được" đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, theo Tờ trình, đến năm 2015, có một số chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết đề ra đó là: Cây đậu tương chỉ đạt 4.868,68 ha đạt 40,57% NQ đề ra, sản lượng đạt 6.426 tấn, đạt 27,2% NQ đề ra; Cây lạc diện tích gieo trồng năm 2015 là 1.452,9 ha, đạt 80,72% NQ đề ra (Chưa xác định được sản lượng); Cây chè búp: diện tích (đến năm 2015) là 577,4 ha đạt 57,74 %NQ, sản lượng búp tươi 75,34 tấn, đạt 31,39% NQ đề ra; Cao su diện tích 5.172,6 ha, đạt 51,73% so với NQ đề ra. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh bổ sung: 

- Sản lượng của Cây lạc đến năm 2015 vào Mục I. "Những kết quả đạt được" đối với cây công nghiệp, cây ăn quả.

- Bổ sung vào phần hạn chế "về lĩnh vực trồng trọt" đối với các loại cây trồng có diện tích trồng và sản lượng đạt thấp so với Nghị quyết đề ra.

- Làm rõ các nguyên nhân diện tích trồng và sản lượng đạt thấp so với Nghị quyết đề ra và bổ sung vào phần nguyên nhân tồn tại hạn chế.  

2.2. Đối với nội dung quản lý, bảo vệ rừng Tờ trình chưa đề cập đến diện tích rừng bị thiệt hại: do cháy, do phá rừng. Ban kinh tế đề nghị bổ sung thêm các số liệu này.

2.3. Đề nghị bổ sung nội dung "tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm sự phù hợp và hiệu quả kinh tế của cây dứa" vào Mục tiêu phát triển và đánh giá hiệu quả kinh tế đối với diện tích đã trồng trong mục "định hướng đến năm 2025".

3. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ban Kinh tế - ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung của tờ trình, đề án. Ban nhấn mạnh một số nội dung như sau:

 - Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh là phù hợp với mục tiêu mà Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân trong đó nêu cao trách nhiệm của các cấp các ngành nhất là cơ quan hành chính các cấp; huy động tối đa các nguồn lực để lồng ghép thực hiện các dự án... gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Về giải pháp cơ chế chính sách, Ban Kinh tế - ngân sách nhất trí với UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ và xây dựng một số các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tạo môi trường thông thoáng thu hút các nhà đầu tư xây dựng các dự án có quy mô phù hợp, thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp nông thôn theo quy định của Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.
II. Về dự thảo Nghị quyết.

1. Việc ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 là đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị xắp xếp lại một số điểm trong Điều 1, dự thảo Nghị quyết; bổ sung " Dự kiến nhu cầu vốn cho cả giai đoạn 2016-2020 " vào mục III "Các nhiệm vụ chủ yếu", chuyển mục 9 "Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn"  trong mục III "Các nhiệm vụ chủ yếu" vào mục IV "Các giải pháp chủ yếu"; xắp xếp, rút gọn một số nội dung trong "nhiệm vụ, giải pháp" cho phù hợp với nội dung cơ cấu trong dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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